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	Chuyên gia:
	Chuyên gia: 

	Ngày:
	Ngày:
	Ngày: 


	Tổ chức chứng nhận/ Name of CB
	

	Mã số công nhận/ Accreditation No.
	

	Tiêu chí đánh giá công nhận/ Accreditation assessment criteria:
	ISO/IEC 17065: 2012 
48/2012/TT-BNNPTNT

06/2018/TT-BNNPTNT


	Stt
	Ghi chép đánh giá
	Ghi chú

	
	Họp khai mạc


	


Bảng 1: Các yêu cầu
	Yêu cầu/

Requirements
	Nhận xét của BoA/

BoA’s comments
	Ghi chú/

Note

	4. Yêu cầu chung
	
	

	4.1 Các yêu cầu pháp lý và hợp đồng
	
	

	4.1.1 Trách nhiệm pháp lý

Ghi rõ đăng ký kinh doanh, hoặc quyết định thành lập.

Ghi rõ các văn bản đăng ký chứng nhận hợp chuẩn, các văn bản chỉ định chứng nhận hợp quy
	
	

	4.1.2 Thỏa thuận chứng nhận

Thỏa thuận chứng nhận với khách hàng thông qua hình thức nào?

Trong đó có đề cập đến trách nhiệm của khách hàng như liệt kê ở mục 4.1.2.2 của ISO/IEC 17065 hay không?
	
	

	4.1.3 Sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận và dấu phù hợp

Nêu rõ quy định về sử dụng giấy phép, chứng chỉ và dấu chứng nhận.
	
	

	4.2 Quản lý tính khách quan

Quản lý tính khách quan như liệt kê ở mục 4.2 được đề cập ở đau trong hệ thống?
	
	

	4.3 Trách nhiệm pháp lý và tài chính
CB có biện pháp gì (ví dụ: Mua bảo hiểm; Lập quỹ rủi ro) để đảm bảo thực hiện trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoạt động chứng nhận?

CB có báo cáo đánh giá tình hình tài chính hay không?
	
	

	4.4 Điều kiện không phân biệt đối xử

Chính sách về việc không phân biệt đối xử như yêu cầu ở mục 4.4 ISO/IEC 17065 được thể hiện ở đâu trong hệ thống
	
	

	4.5 Tính bảo mật

Chính sách liên quan đến bảo mật thông tin được đề cập ở đâu trong hệ thống?

Có biện pháp gì để bảo mật thông tin.
	
	

	4.6 Công bố thông tin

Công bố thông tin bằng cách nào. Nếu có website đề nghị nêu rõ địa chỉ.
	· 
	

	5 Yêu cầu về cơ cấu
	
	

	5.1 Cơ cấu tổ chức và lãnh đạo cao nhất

Cơ cấu tổ chức được nêu ở đâu trong hệ thống?

Trách nhiệm quyền hạn của các bộ phận được nêu ở đâu?

Trách nhiệm, quyền hạn của từng vị trí công việc được nêu ở đâu?
	
	

	Điều 5 Mục 1 48/2012/TT-BNNPTNT

Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng, phạm vi hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa
	
	

	5.2 Cơ chế đảm bảo tính khách quan

Nêu thông tin về các ủy ban hoặc hội đồng để đảm bảo tính khách quan.

Nêu rõ các thành phần của hội đồng.

Nêu quy chế, điều lệ hoạt động của các ủy ban hoặc hội đồng này.

Nêu thông tin về hoạt động của hội đồng. Hội đồng đã tiến hành họp khi nào.
	
	

	6 Yêu cầu về nguồn lực
	
	

	6.1 Nhân sự của tổ chức chứng nhận

Nêu rõ số lượng người tham gia vào hoạt động chứng nhận, bao gồm: Lãnh đạo của tổ chức chứng nhận; Người xem xét hợp đồng; Chuyên gia đánh giá (cả nội bộ và bên ngoài); Chuyên gia kỹ thuật (cả nội bộ và bên ngoài); Người thẩm xét hồ sơ.

Nêu rõ quy trình quản lý năng lực chuyên gia, bao gồm: Xác định tiêu chí năng lực; Đào tạo; Đánh giá năng lực; Giám sát năng lực.

Hồ sơ năng lực gồm những gì? được quản lý như thế nào?

Nêu rõ loại hợp động hoặc các văn bản thỏa thuận được ký với các cá nhân tham gia vào quá trình chứng nhận.
	
	

	Điều 5, Mục 3: Luôn có ít nhất 02 CGĐG cho từng lĩnh vực thuộc biên chế chính thức hoặc lao động ký hợp đồng dài hạn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 của Thông tư này.
	
	

	Điều 6, điều kiện CGĐG:

· Tốt nghiệp ĐH trở lên đúng chuyên ngành (Thủy sản: nuôi trồng thủy sản, thú y thủy sản, sinh học; Chăn nuôi: Chăn nuôi, thú y, sinh học);

· Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực liên quan;

· Có chứng chỉ đào tạo VietGAP liên quan;

· Có năng lực đánh giá đáp ứng ISO 19011;

· Có chứng chỉ đào tạo ISO 9001 do đơn vị có chức năng cấp

(CGĐG được TCCN cấp thẻ)

Phải có ít nhất 1 CGĐG tốt nghiệp ĐH đúng chuyên ngành. Các CGĐG còn lại nếu tốt nghiệp đại học lĩnh vực này muốn làm chuyên gia đánh giá lĩnh vực mới phải bổ sung chứng chỉ đào tạo chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực mới đó do các trường ĐH chuyên ngành cấp theo hướng dẫn cụ thể của cơ quan chỉ định và giám sát (cơ quan chỉ định).   
	
	

	6.2  Nguồn lực cho việc đánh giá
	
	

	6.2.1 Nguồn lực bên trong

Nêu rõ năng lực PTN nội bộ (nếu có).
	
	

	6.2.2  Nguồn lực bên ngoài (thuê ngoài) 

Nêu rõ quy định về quản lý năng lực PTN bên ngoài (nếu có).

CB phải có thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý với tổ chức thuê ngoài.
	
	

	7 Yêu cầu về quá trình
	

	7.1  Khái quát
	
	

	7.2 Đăng ký

Khách hàng đăng ký chứng nhận bằng cách nào?

Nêu rõ mẫu đơn đăng ký.
	
	

	7.3 Xem xét đăng ký

Nêu rõ Biểu mẫu xem xét đăng ký chứng nhận
	
	

	7.4 Đánh giá

Nêu rõ thủ tục đánh giá, các BM kèm theo.
	
	

	Điều 16, Mục 2: Lấy mẫu môi trường (đất, nước, không khí), vật tư đầu vào, chất thải hoặc mẫu điển hình của sản phẩm và xác định chỉ tiêu phân tích theo quy định tại VietGAP (trong trường hợp cơ sở sản xuất không cung cấp được kết quả phân tích hoặc kết quả phân tích không phù hợp); phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định, trường hợp chưa có quy định thì theo phương pháp của phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định.
	
	

	Điều 16, Mục 3: Đối với cơ sở sản xuất nhiều thành viên:

a) Đánh giá HTQLCL nội bộ theo Phụ lục X của Thông tư;

b) Đánh giá tài liệu lưu trữ;

c) Đánh giá thành viên đại diện nhóm: Số lượng thành viên đại diện nhóm được đánh giá do tổ chức chứng nhận quyết định theo từng trường hợp cụ thể nhưng tối thiểu bằng căn bậc 2 (đối với đánh giá lần đầu) hoặc tối thiểu 2/3 của căn bậc 2 (đối với đánh giá lại) hoặc tối thiểu ½ của căn bậc 2 (đối với đánh giá giám sát) của tổng số thành viên trong nhóm.
	
	

	7.5  Thẩm xét

Phải phân công ít nhất 1 người thẩm xét. Người thẩm xét phải độc lập với quá trình đánh giá chứng nhận.

Nội dung thẩm xét phải được lập thành văn bản.
	
	

	7.6 Quyết định chứng nhận

Phải phân công ít nhất 1 người ra quyết định chứng nhận. Người ra quyết định chứng nhận phải độc lập với quá trình đánh giá chứng nhận.

Ghi chú: Quyết định chứng nhận và thẩm xét có thể thực hiện bởi cùng 1 người.
	
	

	7.7  Tài liệu chứng nhận 

Nêu rõ tài liệu chứng nhận, ví dụ: Chứng chỉ; Quyết định; Phụ lục; Thỏa thuận sử dụng dấu.
	
	

	Điều 17 Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực tối đa 02 năm kể từ ngày cấp;

Giấy chứng nhận VietGAP được gia hạn tối đa 03 tháng đối với trường hợp cơ sở sản xuất được cấp Giấy chứng nhận nhưng không tiếp tục đăng ký cấp lại sau khi hết hạn.

Đối với cơ sở sản xuất có nhiều địa điểm sản xuất đăng ký đánh giá cùng thời điểm: Giấy chứng nhận VietGAP phải ghi rõ địa chỉ, tên sản phẩm, diện tích nuôi/diện tích sản xuất, dự kiến sản lượng theo từng địa điểm.

Trường hợp tại cùng địa điểm sản xuất có nhiều thành viên: Giấy chứng nhận VietGAP phải có Danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, tên sản phẩm, diện tích nuôi/diện tích sản xuất, dự kiến sản lượng) kèm theo Giấy chứng nhận VietGAP.
	
	

	7.8  Danh mục sản phẩm được chứng nhận

Có lập danh mục các sản phẩm được chứng nhận hay không?

Danh mục này được công bố công khai bằng cách nào?
	
	

	7.9 Giám sát

Nêu rõ thủ tục và các BM dùng trong giám sát.
	
	

	Điều 14, Mục 4: Đánh giá giám sát có thể thực hiện định kỳ (báo trước) hoặc đột xuất (không báo trước). Số lần đánh giá giám sát do TCCN quyết định tuỳ trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo việc duy trì VietGAP của cơ sở sản xuất.
	
	

	7.10 Những thay đổi ảnh hưởng đến chứng nhận

Khi những yêu cầu chứng nhận thay đổi, CB thông báo cho khách hàng bằng cách nào?

Nội dung này được quy định ở đâu trong hệ thống?
	
	

	7.11 Chấm dứt, thu hẹp, đình chỉ hoặc hủy bỏ chứng nhận

Nội dung này được quy định ở đâu trong hệ thống?
	
	

	Điều 19: TCCN có thể ra quyết định xử lý vi phạm đối với nhà sản xuất bằng các hình thức:

1. Cảnh cáo bằng văn bản đến cơ sở sản xuất khi phát hiện cơ sở sản xuất có điểm không phù hợp theo yêu cầu của VietGAP. Khi bị cảnh cáo, cơ sở sản xuất phải thoả thuận với tổ chức chứng nhận về thời hạn khắc phục điểm không phù hợp và phải có hành động khắc phục đúng thời hạn. Sau khi khắc phục điểm không phù hợp, cơ sở sản xuất phải báo cáo bằng văn bản về tổ chức chứng nhận.

2. Đình chỉ hiệu lực của Giấy chứng nhận VietGAP và quy định thời hạn để cơ sở sản xuất khắc phục điểm không phù hợp trong trường hợp cơ sở sản xuất bị cảnh cáo nhưng không có hành động khắc phục đúng thời hạn. Thời hạn để khắc phục điểm không phù hợp không quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm Quyết định đình chỉ có hiệu lực.

3. Giấy chứng nhận VietGAP bị hủy bỏ trong trường hợp sau đây:

a) Không có hành động khắc phục điểm không phù hợp đúng thời hạn sau khi bị đình chỉ chứng nhận VietGAP;

b) Xin hoãn giám sát của tổ chức chứng nhận 02 (hai) lần liên tiếp không có lý do chính đáng;

c) Sử dụng logo VietGAP, logo hoặc dấu hiệu của tổ chức chứng nhận không đúng với quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc nội dung văn bản ủy quyền của tổ chức chứng nhận;

d) Trong thời gian thực hiện các hành động khắc phục kể từ ngày Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực cơ sở sản xuất không được đăng ký chứng nhận VietGAP. Sau khi khắc phục xong muốn chứng nhận VietGAP thì phải đăng ký lại.

4. Trường hợp vi phạm của cơ sở sản xuất do cơ quan kiểm tra, thanh tra phát hiện và yêu cầu xử lý thì tổ chức chứng nhận phải thông báo cho cơ quan kiểm tra, thanh tra ngay sau khi ký quyết định xử lý.
	
	

	7.12 Hồ sơ

Nêu rõ thủ tục quản lý hồ sơ chứng nhận.

Hồ sơ chứng nhận phải được lưu tối thiểu trong chu kỳ hiện tại và 1 chu kỳ trước đó.
	
	

	7.13 Khiếu nại và kháng nghị

Nêu rõ thủ tục xử lý khiếu nại và kháng nghị.
	
	

	8 Yêu cầu đối với hệ thống quản lý
	
	

	8.2 Tài liệu chung về hệ thống quản lý (Lựa chọn A)
	
	

	8.2.1  Chính sách và mục tiêu 
	
	

	8.2.2  Cam kết của lãnh đạo đối với việc xây dựng và áp dụng hệ thống 
	
	

	8.2.3  Đại diện lãnh đạo
	
	

	8.2.4  Mọi tài liệu, quá trình, hệ thống, hồ sơ, v.v… liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải được nêu, viện dẫn, hoặc kết nối với tài liệu của hệ thống quản lý.
	
	

	8.2.5  Mọi nhân sự tham gia vào hoạt động chứng nhận phải được tiếp cận với các phần của tài liệu hệ thống quản lý và thông tin liên quan áp dụng đối với trách nhiệm của họ.
	
	

	8.3  Kiểm soát tài liệu
	
	

	8.4  Kiểm soát hồ sơ
	
	

	8.5  Xem xét của lãnh đạo 
	
	

	8.6  Đánh giá nội bộ
	
	

	8.7/8.8 Hành động khắc phục; Hành động phòng ngừa
	
	


Bảng 2: Năng lực chuyên gia
	Stt
	Ghi chép đánh giá
	Ghi chú

	1. 
	
	

	2. 
	· 
	

	3. 
	· 
	

	4. 
	· 
	Trồng trọt

	5. 
	· 
	Trồng trọt, Chăn nuôi


Bảng 3: Hồ sơ chứng nhận
	Stt
	Ghi chép đánh giá
	Ghi chú

	
	
	


Bảng 4: Phạm vi công nhận

	Số TT

No
	Tên sản phẩm (Song ngữ Việt - Anh)

Product name (In Vietnamese and English)
	Tiêu chuẩn

Standard
	Thủ tục chứng nhận (quy định riêng)

Certification procedure
	Phương thức chứng nhận

Type of certification scheme
	Ghi chú

	1. 
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